	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Phụ lục 4

Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009 nguồn vốn vay từ Kho bạc TW

(Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND 
 ngày 28 /01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	ĐVT: Triệu đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	TG
KC
HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2009
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2009
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng
số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số 
	-
	 
	 
	128.000
	128.000
	89.820
	6.430
	31.750
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	-
	 
	 
	85.800
	97.800
	89.820
	6.430
	1.550
	-

	I
	Giao thông 
	-
	 
	 
	14.000
	17.043
	16.943
	 
	100
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	 
	 
	14.000
	17.043
	16.943
	 
	100
	-

	1
	Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp)
	NT
	2008-2009
	7.175m
	14.000
	14.000
	13.900
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	2
	Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2009-2010
	 
	0
	2.164
	2.164
	 
	 
	UBND H Cẩm Mỹ

	3
	Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh
	LK
	2008-2009
	 
	0
	879
	879
	 
	 
	UBND TX
Long Khánh

	II
	Giáo dục - đào tạo
	-
	 
	 
	31.200
	40.157
	32.277
	6.430
	1.450
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	 
	 
	31.200
	40.157
	32.277
	6.430
	1.450
	-

	1
	Trường PTTH Võ Trường Toản, huyện CM
	CM
	2008-2010
	1800 hs
	4.200
	4.200
	2.050
	1.950
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Thống Nhất 
	TN
	2008-2009
	1300 hs
	3.700
	3.700
	1.670
	1.880
	150
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Trường THKT CN Nhơn Trạch 
	NT
	2008-2009
	1500 hs
	6.000
	6.000
	5.600
	 
	400
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên
	BH
	2009-2010
	2000 hs
	5.000
	5.000
	4.800
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	5
	Trường THPT Bàu Hàm
	TB
	2008-2009
	31 ph
	8.000
	8.000
	5.000
	2.600
	400
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	6
	Trường THPT Xuân Thọ
	XL
	2008-2009
	 
	4.300
	9.488
	9.388
	 
	100
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	7
	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	TB
	2009-2010
	 
	0
	3.769
	3.769
	 
	 
	UBND H Trảng Bom

	III
	Hạ tầng công cộng  
	-
	 
	 
	40.600
	40.600
	40.600
	 
	 
	-

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	 
	 
	40.600
	40.600
	40.600
	 
	 
	-

	1
	Hệ thống thoát nước khu dân cư phía Tây khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	BH
	2009-2010
	 
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	2
	Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) 
	NT
	2008-2009
	 
	36.600
	36.600
	36.600
	 
	 
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	B
	Chuẩn bị thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	42.200
	22.200
	 
	 
	22.200
	-

	1
	BTGPMB dự án đường 25A (ĐT 769 đoạn từ xã Đại Phước tới xã Phú Hữu - đoạn còn lại)
	NT
	2009-2011
	 
	13.000
	13.000
	 
	 
	13.000
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường 25B
	LT-NT
	2009-2011
	 
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	3
	BTGPMB đường Cua Heo - Bình Lộc
	LK
	2009-2011
	 
	20.000
	0
	 
	 
	0
	UBND thị xã Long Khánh

	4
	BTGPMB dự án hệ thống thoát nước cho KCN và TT Tân Phú, gđ1
	TP
	2009-2011
	 
	5.200
	5.200
	 
	 
	5.200
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	C
	Hoàn trả phần tạm ứng từ ngân sách tỉnh 8 tỷ đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7222/UBND-KT ngày 07/9/2009 để cấp cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa bố trí đủ vốn
	 
	 
	 
	0
	8.000
	 
	 
	8.000
	-


